
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 50 4034 SSD độ III

7 4 32 0010 Ứ dịch TV/ VMC Thông TV

7 5 28 ĐT UBT (T) 8 cm

8 6 47 1011 UXTC 12 tuần + TSĐGĐHNMTC

8 7 46 0010 UXTC 12tuần 

8 8 24 0000 UBT (T) 10 cm

9 9 42 1001 UBT (P) 8cm

9 10 38 1001 VS 2 + UBT (P)

9 11 34 1021 UBT (T) 5 cm

11 12 44 2002 UBT (T) 5 cm

11 13 38 2002 UBT (T) 8 cm

11 14 30 1001 LNMTC 2BT 7cm/VMC

15 38 3003 UBT (P) 8cm

16 36 2002 UBT (T) 8 cm/VMC RT

4 1 0

7 2 52 2002 UBT (P) 6cm

7 3 37 ĐT LNMTCBT (P) 8cm

7 4 30 0010 VS I

8 5 47 2022 UXTC 14 tuần

8 6 39 2012 UBT (T) 5 cm/VMC 2 lần UBT

9 8 49 1001 UBT (T) 6 cm

9 9 41 3003 UBT (T) 8 cm

9 10 45 ĐT UBT (T) 5 cm

9 11 42 0000 UBT (T) 8 cm

11 12 34 0000 UBT (T) 6cm

228

161

154

221

10872

145

PM

Ngày: 20/02/2012 

11001

10425

289

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

SHC

11412

165

153

225

732

278

121

149

210

190

262

174

186

VĂN THÚY PHƯỢNG

VŨ KIỀU VÂN

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ LAN

LÊ THỊ TÌNH

PHẠM THỊ ÁNH

PHẠM THỊ MINH HÀ

NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH

TRỊNH XUÂN XƯƠNG

NGUYỄN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VÂN

PHẠM THỊ TÌNH

NGUYỄN THỊ THU THÚY

BN TNTC

Thứ: BA 

Ngày: 21/02/2012 

152

159

PHẠM THỊ NHUNG

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGÔ THỊ NHÂM

HUỲNH THỊ KIM BA

DƯƠNG THỊ MAI

ĐỖ THỊ XUYẾN

NGÔ THỊ DIỆU PHƯỚC

HỒ THỊ NGÁT

NGUYỄN THỊ LAN

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH

Từ ngày 20/02/2012 đến ngày 26/02/2012 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU 

THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Chẩn đoán, TTTXT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ TRUYỆN

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BS PHẨU THUẬT

BPNGA + B.TUYẾT.PNT + NGỌC.CKI PNT(S)

Q.HƯƠNG + NHƯ ANH + NGỌC.CKI PNT (C)

PHAN NGA + THƯƠNG.BM + HIỀN.NT

THƯƠNG.BM + HIỀN.NT

THƯƠNG.BM + HIỀN.NT

LƯU + H.THẮM + AN

LƯU + H.THẮM + AN

LƯU + AN

Đ.THẢO + ĐIỀN   

Đ.THẢO + ĐIỀN

Đ.THẢO + ĐIỀN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + V.HÙNG

Q.KHOA + B.TUYẾT.PNT + HIỀN.NT

Q.KHOA + HIỀN.NT

Q.KHOA + B.TUYẾT.PNT

THỐNG + M TUYẾT + VIỆT AN.TT

THỐNG + VIỆT AN.TT

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + PHÚC.NT

ĐỖ HIẾU + PHÚC.NT

HUỲNH HẢI + PHƯƠNG.PNT

HUỲNH HẢI + PHƯƠNG.PNT

HƯNG.PNT + H.QUYÊN



11 13 20 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

11 14 17 ĐT UBT (P) 8cm

15 31 1031 UBT (P) 6cm

16 26 ĐT UBT (P) 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 47 2012 UXTC 13 tuần

7 4 36 2002
LNMTC 2BT 6cm/VMC 2lần RT, 

UBT

7 5 26 ĐT UBT (P) 6cm

8 6 57 2002 UXTC 12 tuần

8 7 37 1022 UBT (P) 6cm

8 8 27 1001 UBT (T) 7 cm

9 9 50 2002 UBT (T) 6 cm

9 10 34 0000 VS 1 + UBT (P) 3cm

9 11 33 0000 UBT (T) 6cm

11 12 50 4004 UBT   6 cm

11 13 42 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 29 1001 UBT (P) 7cm

15 24 ĐT UBT 2bên 10cm

4 1 0

4 2 0

7 3 49 2002 UXTC 15 tuần

7 4 46 1011 NXTC 10tuần

7 5 36 1011 UBT 2bên 6cm/VMC UBT

8 6 52 4004 UBT (P) 7cm

8 7 28 0010 UBT (P) 7cm

8 8 25 ĐT UBT (T) 6 cm

9 9 48 2002 UBT (T) 5 cm

9 10 30 ĐT UBT (T) 6 cm

9 11 24 0000 UBT (P) 8cm

11 12 36 2002 UBT (P) 7cm

195

554

196

172

226

Thứ: TƯ 

Ngày: 22/02/2012 

157

205

206

204

200

209

321

202

197

246

201

319

244

908

283

233

227

315

231

318

235

229

LÊ THẠCH THẢO

NGUYỄN THỊ YẾN NHI

CAO KIM TUYẾN

VÕ THỊ THU HIỀN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

LÊ THỊ ĐÀO

HUỲNH THỊ TỐ NHƯ

NGUYỄN THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ MỘNG TUYỀN

ĐINH THỊ KIM NGÂN

TRẦN MINH THANH

PHAN THỊ LOAN

PHẠM ÁI PHƯỢNG

HOÀNG THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ KIM CƯƠNG

NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT

DOÃN THỊ XUÂN HƯƠNG

BN TNTC

Thứ: NĂM 

Ngày: 23/02/2012 

BN TNTC

LÊ THỊ LAN

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

NGUYỄN THỊ KIM TIẾN

NGUYỄN THỊ HÒA

LÊ THỊ HẢI

TRẦN THỊ NHƯ AN

LÊ THỊ QUYẾT

TRƯƠNG MINH NGUYỆT ÁNH

NGUYỄN THỊ GIANG

TỐNG THỊ PHẢI

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

HƯNG.PNT + H.QUYÊN

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + KIỀU LOAN (S)

BS KHOA NS + K.XUYẾN  (C)

V.THÀNH + THU NGUYỆT + VIỆT AN.TT

THU NGUYỆT + VIỆT AN.TT

THU NGUYỆT + VIỆT AN.TT

HƯNG.PNT + M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

M.TUẤN.BM + PHÚC.NT

D.MINH + HỒ HOA + DANH.NT

HỒ HOA + DANH.NT

HỒ HOA + DANH.NT

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƯƠNG1 + X.TRANG1  

DỰ BỊ

THĂNG.BM + TÀI.NT (S)

THĂNG.BM + M.PHƯƠNG2 (C)

MỸ NHI + TR.THẢO + VI.TT

MỸ NHI + TR.THẢO + VI.TT   

MỸ NHI  + VI.TT

LƯU + THU HÀ 2 + HOÀI THƯ

THU HÀ 2 + HOÀI THƯ

THU HÀ 2 + HOÀI THƯ

TR.HẠNH + K.HOÀNG + TR.LOAN

K.HOÀNG + TR.LOAN

K.HOÀNG + TR.LOAN

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG



11 13 27 2002 UBT (T) 7 cm

11 14 23 1001 UBT (P) 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 45 2001 Đoạn sản

7 4 59 4014 Sa BQ

7 5 29 0020 VS II

8 6 43 2002 UXTC 13 tuần

8 7 34 ĐT UBT (P) 8cm

8 8 26 1001 UBT (T) 9 cm

9 9 48 2022 UBT (T) 8 cm

9 10 39 0000 LNMTCBT (T) 7cm

9 11 23 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 43 2022 UBT (P) 5cm

11 13 38 2002 UBT (T) 7 cm

11 14 28 1001 UBT (P) 8cm

15 26 ĐT UBT (T) 6 cm

16 22 ĐT UBT (T) 6 cm

257

11077

Thứ: SÁU 

Ngày: 24/02/2012 

258

253

343

10935

245

9509

77

317

242

281

10840

298

234

243

TRẦN THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

BN TNTC

BN TNTC

TRỊNH THỊ LÀ

TRẦN THỊ ĐÀO

ĐỒNG THỊ HỒNG LOAN

TRẦN THỊ BÉ

NGUYỄN THỊ KIM TRANG

LÊ THỊ MỸ HẰNG

VÕ THỊ LỆ

H TUYẾT NIÊ

TRÀ THỊ THANH TRANG

ĐẶNG THỊ CHẬM

PHẠM THỊ HÀ

HUỲNH THỊ MỸ LỆ

LÊ THỊ TƯỜNG NGUYÊN

ĐỖ NGỌC YẾN THANH

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

Cắt HTTC + 2PP, Đặt TOT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

NHU + QUỐC DUY (S)

NHU + HOÀNG VÂN (C)

MỸ NHI + VI.TT + YÊN

MỸ NHI + YÊN + VI.TT

MỸ NHI + YÊN

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + CHỌN

Q.NHẬT + HIỀN.NT

Q.NHẬT + HIỀN.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

N.ĐIỆP2 + CHỌN

N.ĐIỆP2 + CHỌN

HƯNG.PNT + VIỆT AN.TT+ NG LONG

HƯNG.PNT + NG LONG

HƯNG.PNT + NG LONG

Q.NHẬT + HIỀN.NT


